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Họ và tên : …………………   

Lớp: 3 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 8 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Cho biểu thức 1474 + 26*2 = 4156. Chữ số thích hợp cần điền vào dấu * là : 

A. 2  B. 8  C. 4  D. 6 

Câu 2.  4 685 432 + 9 678 295 : 5  = ………………… Kết quả của phép tính trên là : 

Câu 3. 180 phút          300 giây. Dấu ( > ; < ; =) thích hợp cần điền vào ô trống: 

Câu 4. 5 tạ + 23 yến =     …     kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

Câu 5. Trong các hình tam giác dưới đây, hình tam giác có ba góc nhọn là : 

 

 

 

                  A    B      C 

Câu 6: Đàn gà có 120 con gà mái và gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 30 con. 

Tìm số gà trống của đàn gà ? 

A. 45 con B. 75 con C. 90 con D. 40 con 

Câu 7. Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 51cm. Biết chiều rộng kém chiều dài 15cm. 

Vậy chiều dài của hình chữ nhật đó bằng: 

A. 36 B. 33cm C. 18cm D. Không tính được 

Câu 8. Một đoàn xe ô tô vận tải gồm có hai loại xe, trong đó có 6 xe loaị lớn mỗi xe chở được 

3 tấn hàng, 4 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu 

hàng hóa? 

A. 5 tạ hàng B. 10 tấn hàng hóa C. 26 tạ hàng hóa D. 26 tấn hàng hóa 

 

  

A. 6 622 091      B. 6 622 191     C. 6 621 091 D. 6 621 101 

A.  > B.  <  C.  =  D.   Không dấu nào 

A. 730 B. 270 C. 523 D. 27 
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II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

 25 + 58 + 75 + 42 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

189 + 452 + 48 +311 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

90 – 91 + 92 – 93 + 94 – 95 + 96 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Bài 2. Tủ sách lớp 4A có tất cả 240 cuốn, chia thành hai loại. Trong đó loại truyện tranh ít 

hơn sách tham khảo là 60 cuốn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cuốn ?       

Tóm tắt  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

                               Bài giải  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Bài 3. Hai thùng đựng 275l dầu. Nếu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 33l thì thùng 

thứ hai hơn thùng thứ nhất 15l dầu. Hỏi mỗi thùng lúc đầu có bao nhiêu lít dầu ? 

Bài giải 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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Bài 4. Hình bên có : 

……………. góc nhọn 

…………….. góc tù 

…………….. góc bẹt 

……………… góc vuông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 

  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

A 

B 

C 

D 

E 

O 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp số B C A A A A B C 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

 25 + 58 + 75 + 42 

= (25 + 75) + (58 + 42) 

= 100 + 100 = 200 

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + 7 

= (1 + 3 + 5 + 7) – (2 + 3 + 4 + 6) 

= 16 – 15 = 1 

 

189 + 452 + 48 + 311 

= (189 + 311) + (452 + 48) 

= 500 + 500 = 1 000 

90 – 91 + 92 – 93 + 94 – 95 + 96 

= (90 + 92 + 94 + 96) – (91 + 93 + 95) 

= 372 – 279 = 93 

 

 

Bài 2. Tủ sách lớp 4A có tất cả 240 cuốn, chia thành hai loại. Trong đó loại truyện tranh ít 

hơn sách tham khảo là 60 cuốn. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cuốn ?       

Tóm tắt  

Tủ sách : 240 cuốn 

Truyện tranh ít hơn sách tham khảo : 60 cuốn 

Mỗi loại : … cuốn ? 

 

                               Bài giải  

Tủ sách lớp 4A có số cuốn truyện tranh là : 

(240 – 60) : 2 = 90 (cuốn) 

Tủ sách lớp 4A có số cuốn sách tham khảo 

là : (240 + 60) : 2 = 150 (cuốn) 

Đáp số : truyện tranh : 90 cuốn 

               Sách tham khảo : 150 cuốn 

 

 

 

Bài 3. Hai thùng đựng 275l dầu. Nếu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 33l thì thùng 

thứ hai hơn thùng thứ nhất 15l dầu. Hỏi mỗi thùng lúc đầu có bao nhiêu lít dầu ? 

Bài giải 

Thùng thứ nhất lúc đầu có số lít dầu là: (275 – 15) : 2 + 33 = 163 (l) 

Thùng thứ hai lúc đầu có số lít dầu là: 275 – 163 = 112 (l) 

Đáp số: thùng thứ nhất: 163 lít dầu ; thùng thứ hai: 112 lít dầu 
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Bài 4. Hình bên có : 

4 góc nhọn 

2 góc tù 

1 góc bẹt 

3 góc vuông 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

O 


